
Tính tiề n trả lại. Các giá trong bài là số  liệu giả định để luyện toán.

Họ tên Ngày

1
Mua rau hế t 27.000 đồ ng, đưa 50.000

đồ ng. Số  tiề n được trả lại: □
2

Mua rau hế t 19.000 đồ ng, đưa 50.000

đồ ng. Số  tiề n được trả lại: □

3
Mua giấ y màu hế t 12.000 đồ ng, đưa

20.000 đồ ng. Số  tiề n được trả lại: □
4

Mua trái cây hế t 49.000 đồ ng, đưa

50.000 đồ ng. Số  tiề n được trả lại: □

5
Mua nhãn vở hế t 42.000 đồ ng, đưa

50.000 đồ ng. Số  tiề n được trả lại: □
6

Mua bánh hế t 45.000 đồ ng, đưa 50.000

đồ ng. Số  tiề n được trả lại: □

7
Mua vở hế t 15.000 đồ ng, đưa 20.000

đồ ng. Số  tiề n được trả lại: □
8

Mua giấ y màu hế t 26.000 đồ ng, đưa

50.000 đồ ng. Số  tiề n được trả lại: □

9
Mua trái cây hế t 4.000 đồ ng, đưa 10.000

đồ ng. Số  tiề n được trả lại: □
10

Mua rau hế t 6.000 đồ ng, đưa 20.000

đồ ng. Số  tiề n được trả lại: □

11
Mua vở hế t 16.000 đồ ng, đưa 20.000

đồ ng. Số  tiề n được trả lại: □
12

Mua bút hế t 9.000 đồ ng, đưa 10.000

đồ ng. Số  tiề n được trả lại: □

13

Mua đồ  dùng học tập hế t 9.000 đồ ng,

đưa 20.000 đồ ng. Số  tiề n được trả lại:

□
14

Mua đồ  dùng học tập hế t 8.000 đồ ng,

đưa 50.000 đồ ng. Số  tiề n được trả lại:

□

15
Mua bánh hế t 34.000 đồ ng, đưa 50.000

đồ ng. Số  tiề n được trả lại: □
16

Mua bánh hế t 18.000 đồ ng, đưa 20.000

đồ ng. Số  tiề n được trả lại: □

Indie gợi ý: Số  tiề n mua hàng cộng số  tiề n trả lại phải bằ ng số  tiề n đã đưa.
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Tính tiề n trả lại bằ ng đồ ng Lớp 3, Lớp 4



1. 23.000 đồ ng

2. 31.000 đồ ng

3. 8.000 đồ ng

4. 1.000 đồ ng

5. 8.000 đồ ng

6. 5.000 đồ ng

7. 5.000 đồ ng

8. 24.000 đồ ng

9. 6.000 đồ ng

10. 14.000 đồ ng

11. 4.000 đồ ng

12. 1.000 đồ ng

13. 11.000 đồ ng

14. 42.000 đồ ng

15. 16.000 đồ ng

16. 2.000 đồ ng

Luyện tập cùng cô ong Indie. Chơi câu đố  tổ ong miễ n phí tại vi.beequation.com hoặc tìm Beequation
Kids trên điện thoại, máy tính bảng. Chọn bài vừa sức và nói về  cách làm.
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